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TỜ TRÌNH

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP

Kính trình: Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2025 về việc điều hành đảm bảo cân đối cung cầu lúa gạo trước diễn biến thị trường thế giới và trong nước; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại văn bản số 99/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 3207/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Thông báo số 99/TB-VPCP, theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo: “Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu trong tháng 5 năm 2025 theo trình tự, thủ tục rút gọn; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung tiến độ theo đúng quy định”.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP (Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2018/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2025/NĐ-CP 

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo được Chỉnh phủ ban hàng ngày 15 tháng 8 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018. Kể từ khi ban hành đến nay, Nghị định số 107/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ. 

Trong thời gian gần 7 năm thực hiện Nghi định số 107/2018/NĐ-CP và triển khai Nghị định số 01/2025/NĐ-CP, quản lý kinh doanh xuất khẩu gạo đã đạt được một số kết quả như sau: (i) tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động xuất khẩu gạo góp phần đảm bảo an ninh lương thực, bình ổn thị trường nội địa, thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững, nâng cao vị thế, uy tín của xuất khẩu gạo Việt Nam
; (ii) phân công rõ trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong công tác điều hành xuất khẩu gạo; (iii) xuất khẩu gạo đã đạt được kết quả tăng trưởng
 góp phần tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa cho người nông dân với giá có lợi, đóng góp vào GDP của đất nước; (iv) đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhiều thành phần thương nhân Việt Nam tham gia hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo; (v) các thị trường có hợp đồng tập trung truyền thống trọng điểm cơ bản được giữ vững, giúp củng cố uy tín, thương hiệu gạo Việt Nam, góp phần định hướng, hỗ trợ giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, tích cực tiêu thụ lúa gạo với giá có lợi cho người nông dân và ổn định thị trường nội địa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi Nghị định đã phát sinh một số tồn tại so với thực tế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Thứ nhất, thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có chân hàng để phục vụ xuất khẩu; chỉ khi thương nhân ký kết được hợp đồng xuất khẩu gạo mới tổ chức thu mua để chuẩn bị nguồn hàng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng cạnh tranh để mua hàng, ảnh hưởng đến giá gạo nội địa. Nhiều thời điểm vào vụ thu hoạch rộ, sản lượng thóc, gạo dồi dào, thương nhân chưa tổ chức thu mua do chưa ký kết hợp đồng với đối tác điều này sẽ dẫn đến biến động cung cầu hàng hóa, ảnh hưởng đến giá gạo và lợi nhuận của người nông dân trồng lúa. Do vậy, khi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, thương nhân đảm bảo có nguồn hàng chuẩn bị sẵn sàng giúp ổn định độ ẩm, chất lượng, phục vụ xuất khẩu để đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu, điều kiện giao hàng góp phần giữ uy tín đối với khách hàng quốc tế. Lượng gạo tối thiểu thương nhân cần có khoảng 1.250 tấn và duy trì đến khi có thành tích xuất khẩu
. Đối với nguồn hàng này, doanh nghiệp cung cấp và tự chịu trách nhiệm về hồ sơ chứng từ tài liệu về nguồn hàng sẵn sàng phục vụ xuất khẩu. Do vậy, cần quy định về việc thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải có chân hàng được chuẩn bị sẵn sàng để đảm chất lượng cũng như lượng hàng cần thiết phục vụ hợp đồng được ký kết.
Đối với hoạt động kiểm tra, kiểm soát lượng gạo dự trữ này sẽ được Bộ Công Thương bổ sung vào quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp thương nhân vi phạm.
Thứ hai, qua quá trình triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho các thương nhân và quá trình kiểm tra, hậu kiểm đối với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, trong số thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến để được cấp Giấy chứng nhận, có tình trạng thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc gạo chỉ để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, không quan tâm đến duy trì kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến này hoặc để cho bên cho thuê sử dụng hoặc tổ chức gia công, chế biến cho đơn vị khác. Trong nhiều trường hợp, thương nhân thuê không nắm được thông tin, địa chỉ kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để phối hợp trong công tác hậu kiểm điều kiện kinh doanh và kiểm tra thi hành pháp luật về kinh doanh xuất khẩu gạo của Bộ Công Thương, dẫn đến tình trạng các Sở Công Thương chưa kịp thời hậu kiểm theo quy định. Mặc khác, do các thương nhân này không phải đầu tư chi phí ban đầu để xây dựng kho chứa nên không bị tính vào giá thành sản phẩm, do vậy, giá xuất khẩu gạo của các thương nhân này sẽ cạnh tranh hơn các thương nhân đã đầu tư xây dựng kho chứa, cơ sở xay, xát. 
Bên cạnh đó, tại Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành đảm bảo cân đối cung cầu lúa gạo trước diễn biến thị trường thế giới và trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương: “Tổng kết, đánh giá và rà soát, đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP toàn diện trong Quý II năm 2025, trong đó nghiên cứu đề xuất bổ sung các tiêu chí, điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo theo hướng ưu tiên, ưu đãi đối với các đơn vị có chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm có hệ thống kho chứa logistic đồng bộ, hiện đại nhằm khắc phục tình trạng thương lái thu mua ép giá nông dân. Đề xuất xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ tín nhiệm đối với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu gạo theo hướng giảm đầu mối và minh bạch thông tin”.
Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo hướng thương nhân sở hữu kho chứa thóc, gạo. Điều kiện về cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo giữ nguyên. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung này sàng lọc thương nhân, đồng thời tạo điều kiện thương nhân đủ điều kiện tham gia thị trường, đồng thời, góp phần nâng cao tổng kho chứa của cả nước, đảm bảo dự trữ thóc, gạo của thương nhân. Đồng thời, khắc phục tình trạng thương nhân thuê kho chứa thóc, gạo chỉ để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, không tổ chức duy trì, chưa chú trọng việc đầu tư xây dựng kho chứa phục vụ dự trữ hàng hoá sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, thương hiệu gạo Việt Nam.
Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho thương nhân, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP cho phép thời hạn chuyển tiếp để doanh nghiệp thuê kho chứa thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất gạo là 12 tháng trước khi tất cả thương nhân sở hữu đối với kho chứa thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.
Thứ ba, chưa có chế tài đối với thương nhân không thực hiện quy định về dự trữ lưu thông tối thiểu

Điều 12 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP quy định: “Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó”.

Trong các văn bản của Bộ Công Thương nhiều lần đề nghị thương nhân nghiêm túc thực hiện về dự trữ lưu thông theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. 

Tại Công điện số 21/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương: “Chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện thu mua, xuất nhập khẩu lúa gạo góp phần làm lành mạnh thị trường đặc biệt là khả năng dự trữ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP”. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2025 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc kinh doanh xuất khẩu gạo của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai Quyết định số 831/QĐ-BCT, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương địa phương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiểm tra, làm việc với 44 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đã có thương nhân không duy trì thực hiện dự trữ lưu thông tối thiểu 5% theo quy định của Điều 12 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP hiện nay chưa có quy định về chế tài xử lý đối với thương nhân không thực hiện quy định về dự trữ lưu thông. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP chưa có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm về dự trữ lưu thông.
Trong bối cảnh tình hình như hiện nay, thương mại gạo có nhiều diễn biến phức tạp, duy trì dự trữ lưu thông để đảm bảo nguồn hàng cho xuất khẩu cũng như phục vụ mục tiêu bình ổn thị trường khi có biến động là rất cần thiết, tuy nhiên, qua rà soát Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP chưa có chế tài xử lý trong trường hợp thương nhân không thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông. Do vậy, cần thiết phải bổ sung chế tài đối với thương nhân không thực hiện dự trữ lưu thông
Thứ tư, chưa có chế tài đối với trường hợp thương nhân không báo cáo về việc thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đã được cấp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo bao gồm các nội dung về: kho chứa, cơ sở xay, xát, thông tin về thương nhân được cấp Giấy chứng nhận v.v. Một số thương nhân sau khi được cấp Giấy chứng nhận đã có sự thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của Công ty v.v. nhưng không gửi văn bản điều chỉnh lại Giấy chứng nhận gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong công tác quản lý thương nhân của địa phương và Bộ Công Thương. Các văn bản của Bộ Công Thương gửi cho các thương nhân bao gồm cả văn bản đôn đốc thực hiện trách nhiệm của thương nhân đã bị trả về do sai địa chỉ vì thương nhân đã chuyển địa chỉ khác không thông báo cho Bộ Công Thương.
Bên cạnh đó, tại Điều 24 Nghị đính số 107/2018/NĐ-CP chưa quy định về trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thực hiện báo cáo Bộ Công Thương về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư (đây là các nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận đã cấp cho thương nhân). 
Do vậy, để đảm bảo trách nhiệm thực hiện của thương nhân cũng như chế tài đối với trường hợp thương nhân không báo cáo việc thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đã được cấp là cần thiết.
Thứ năm, quy định về thương nhân không xuất khẩu gạo trong 18 tháng liên tục còn nhiều hạn chế do khó khăn trong việc xác định thành tích xuất khẩu gạo của thương nhân

Điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP quy định về xem xét, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong trường hợp: “Thương nhân không xuất khẩu gạo trong 18 tháng liên tục, trừ trường hợp thương nhân đã thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định”. Tuy nhiên, quy định về thành tích xuất khẩu gạo của thương nhân chưa làm rõ về việc tính xuất khẩu gạo của thương nhân trong 18 tháng liên tục thì tính theo lượng gạo thương nhân xuất khẩu trực tiếp (thương nhân đứng tên trên tờ khai xuất khẩu) hoặc lượng thương nhân được ủy thác xuất khẩu. Đồng thời, cũng cần giảm thời hạn tính thành tích xuất khẩu xuống còn 12 tháng do 12 tháng (01 năm có 3 vụ sản xuất) là thời gian phù hợp để doanh nghiệp thực hiện thu mua thóc, gạo để xuất khẩu. Qua quá trình theo dõi, thực thi quy định của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, các thương nhân bị thu hồi đều là những thương nhân không có hoạt động xuất khẩu từ thời điểm 12 tháng trở ra. Việc quy định thành tích xuất khẩu trong 12 tháng sẽ tạo cơ hội cho thương nhân đủ điều kiện tham gia thị trường. Khoảng thời gian sau thu hồi Giấy chứng nhận là để thương nhân tập trung cải tổ hoạt động doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả doanh nghiệp từ đó xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với từng doanh nghiệp. Trường hợp sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận của doanh nghiệp, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục tham gia xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, trong giao dịch xuất khẩu gạo vào thị trường tập trung, thương nhân đầu mối giao dịch sau khi ký kết hợp đồng tại thị trường tập trung báo cáo Bộ Công Thương về việc ký kết hợp đồng và Hiệp hội Lương thực Việt Nam thực hiện phân bổ hợp đồng theo quy định tại khoản 7 Điều 19 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Thông tư số 30/2018/TT-BCT, theo đó, nhiều thương nhân chỉ chờ để được phân bổ hợp đồng, không chủ động tìm kiếm khách hàng, xây dựng nguồn khách hàng của doanh nghiệp.
Do vậy, cần thiết sửa đổi, bổ sung nội dung này để đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh xuất khẩu gạo, tạo sự công bằng đối với các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Thứ sáu, khoản 2 Điều 16 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP quy định thương nhân xây dựng vùng nguyên liệu được xem xét ưu tiên trong các các chính sách hỗ trợ như: i) tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của sản phẩm và doanh nghiệp ở trong nước và ngoài nước; ii) phân bổ chỉ tiêu thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung; iii) tham gia chương trình mua thóc, gạo tạm trữ của Nhà nước. Các thương nhân xây dựng vùng nguyên liệu chưa được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng hoặc tham gia các chương trình chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn. 
Tại Công điện số 21/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương: “Tổng kết, đánh giá và rà soát, đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP toàn diện trong Quý II năm 2025, trong đó nghiên cứu đề xuất bổ sung các tiêu chí, điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo theo hướng ưu tiên, ưu đãi đối với các đơn vị có chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm có hệ thống kho chứa logistic đồng bộ, hiện đại nhằm khắc phục tình trạng thương lái thu mua ép giá nông dân. Đề xuất xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ tín nhiệm đối với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu gạo theo hướng giảm đầu mối và minh bạch thông tin”.

Trên cơ sở đó, cần bổ sung chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với thương nhân xây dựng vùng nguyên liệu.
Thứ bảy, thực hiện theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các Bộ, ngành đã hợp nhất, đổi tên, do vậy, cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn của các Bộ, ngành. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2018/NĐ-CP

1. Mục đích xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP
Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP hướng đến các mục đích sau:

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong kinh doanh xuất khẩu gạo.

- Khắc phục những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP kể từ khi ban hành cho đến nay.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP
Việc đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP được tiến hành trên cơ sở quan điểm để khắc phục các tồn tại, bất cập phát sinh, định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành xuất khẩu, nhập khẩu gạo bảo đảm mục tiêu xuất khẩu gạo bền vững và ổn định, đáp ứng yêu cầu thị trường và tiến trình hội nhập quốc tế về kinh tế; thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững, ổn định và hiệu quả phù hợp diễn biến thị trường và yêu cầu của thị trường, góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích chung của đất nước với lợi ích của người nông dân sản xuất lúa và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, người tiêu dùng gạo trong nước. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2018/NĐ-CP

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2025 về việc điều hành đảm bảo cân đối cung cầu lúa gạo trước diễn biến thị trường thế giới và trong nước và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 3207/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Thông báo 99/TB-VPCP, Bộ Công Thương đã triển khai các công việc sau:

(1) Đã có văn bản số 1673/BCT-XNK ngày 06 tháng 3 năm 2025 gửi các Bộ, ngành, địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đề nghị phối hợp rà soát, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các quy định của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP.

(Bộ Công Thương kính trình kèm theo bảng tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị)

(2) Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP (Quyết định số 1090/QĐ-BCT ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).
(3) Xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định.

(4) Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập đối với dự thảo 1. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, cơ quan soạn thảo đã hoàn thiện dự thảo 1.

(5) Lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động của Nghị định bằng văn bản.

(6) Đăng tải hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến rộng rãi của công luận. 

(7) Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức.
(8) Ngày …. tháng …. năm 2025, Bộ Công Thương đã có văn bản số ……./BCT-XNK gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định đối với hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP.

(9) Ngày …. tháng ….. năm 2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đối với  hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP.

(10) Ngày …. tháng …. năm 2025, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số ………/BCTĐ-BTP về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP. 
(11) Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2018/NĐ-CP

1. Bố cục của Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 3 Điều:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP.

Điều 2. Bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

2.1. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP, bao gồm:

- Điều 1. Bao gồm 8 khoản sửa đổi, bổ sung 6/27 điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP (Điều 4, Điều 6, Điều 8, Điều 12, Điều 16, Điều 24) cụ thể:

+ Khoản 1 (sửa đổi khoản 2 Điều 4): Sửa đổi về điều kiện đối với kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo.

+ Khoản 2 - khoản 3 (sửa đổi, bổ sung Điều 6): Sửa đổi hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

+ Khoản 4 - khoản 5 (bổ sung Điều 8): Bổ sung chế tài thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đối với trường hợp thương nhân không quy trì dự trữ lưu thông và không điều chỉnh nội dung thay đổi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đã được cấp.
+ Khoản 6 (sửa đổi Điều 8): Sửa đổi quy định về việc xuất khẩu gạo trong 18 tháng liên tục.

+ Khoản 7 (sửa đổi, bổ sung Điều 12): Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 12.

+ Khoản 8 (bổ sung Điều 16): bổ sung ưu tiên, ưu đãi đối với thương nhân xây dựng vùng nguyên liệu.
+ Khoản 9 (sửa đổi, bổ sung Điều 24): bổ sung trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo về việc báo cáo tình hình thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư.
- Điều 2: Sửa đổi quy định tại Điều 1 Nghị định số 01/2025/NĐ-CP theo hướng bổ sung thời hạn xem xét cấp Giấy chứng nhận mới cho thương nhân vi phạm về dự trữ lưu thông và không thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đã được cấp sau 12 tháng.  
- Điều 3 thay thế một số cụm từ tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

- Điều 4 thay thế một số cụm từ tại Nghị định số 01/2025/NĐ-CP.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

2.2. Nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, Nghị định số 01/2025/NĐ-CP không có nội dung trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

V. ĐIỀU KIỆN NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Điều kiện về nguồn nhân lực đảm bảo thi hành Nghị định
Bộ Công Thương nhận thấy nguồn lực để bảo đảm thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP chính là nguồn nhân lực đã và đang triển khai thi hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP nên việc thi hành Nghị định không làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo đúng yêu cầu tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Điều kiện về tài chính bảo đảm thi hành Nghị định

Bộ Công Thương nhận thấy việc thực hiện quản lý hoạt động xuất khẩu gạo theo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP được thực hiện trên cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất hiện nay, không phát sinh thêm chi phí so với kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp cho hoạt động này hàng năm. 

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công Thương xin gửi kèm theo: 

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

- Báo cáo thẩm định, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

 - Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có lên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

- Bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

- Báo cáo tác động chính sách của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

- Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính

- Bản chụp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan. /.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó TTgCP (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, XNK.
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THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật tân


DỰ THẢO








� Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2018/TTLT-BTC ngày 17/8/2018 quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 về nông nghiệp hữu cơ.


� Năm 2022, xuất khẩu gạo đạt 7,1 triệu tấn, trị giá đạt 3,45 tỷ USD, tăng 13,8% về lượng và 5,1% về trị giá so với năm 2021. Năm 2023, xuất khẩu gạo đạt 8,13 triệu tấn, trị giá đạt 4,68 tỷ USD, tăng 14,4% về lượng và 35,3% về trị giá so với năm 2022. Năm 2024, xuất khẩu đạt 9,03 triệu tấn, trị giá đạt 5,67 tỷ USD, tăng 11,1% về lượng và 21,2% về trị giá so với năm 2023.


� Lượng gạo 1.250 tấn được đề xuất dựa trên lượng dự trữ lưu thông trung bình (5%) của thành tích xuất khẩu 6 tháng của thương nhân.


Trung bình Việt Nam xuất khẩu 8 triệu tấn/năm; hiện có khoảng 160 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo (số lượng biến động tùy thời điểm thị trường). Như vậy, trung bình mỗi thương nhân xuất khẩu 25.000 tấn/6 tháng; lượng dự trữ lưu thông tương ứng là 1.250 tấn (5% của 25.000 tấn)





